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Lớp Lá 1 

 

Giáo viên thực hiện: Trần Thị Tám  

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Học 

Bé tạo bong bóng từ 

xà phòng 

(MT 39) 

Trò chơi âm nhạc: 

"Khiêu vũ với bóng" 

(MT 104) 

 Dân ca ba miền 

(MT 104) 

Bài tập ôn: Gộp-tách 

trong phạm vi 8 

(MT 40) 

Dán dây xúc xích trang 

trí lớp 

(MT 100) 

Dinh dưỡng-sức khỏe: 

"Dạy trẻ đảm bảo vệ sinh 

an toàn thực phẩm" 

(MT 19) 

Ném xa bằng 1 tay 

(MT 10) 

Bé học từ trái nghĩa 

(MT 56) 

Chơi, 

Hoạt 

Động Ở 

Các Góc 

GÓC CHƠI 

LQVT: Các trò chơi về toán “đo độ dài, trúc xanh, loto, xếp theo qui tắc, so sánh kết quả đo dung tích các vật, so sánh 

và diễn đạt kết qủa đo và nói được kết quả: Bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất 

LQCV:  Các trò chơi ở góc chữ viết: sao chép, ráp chữ, domino, trúc xanh,….Trẻ biết “viết” tên của bản thân theo cách 

của mình 

LQV :  ọc thơ, k  chuyện theo tranh phong, mô hình...Trẻ biết k  lại câu chuyện quen thuộc theo cách khác cs120  

Tạo hình: Trẻ bẻ, nắn,  nặn, vẽ, xé, dán. Biết sử dụng các vật liệu khác nhau đ  làm một sản phẩm đơn giản 

Khám phá: Sự đổi màu của bắp cải thảo, ly nước 3 tầng... bắp cài, màu thực phẩm, ly nước... . Trẻ thích khám phá các 

sự vật, hiện tượng xung quanh 

Âm nhạc: Múa hát theo nhạc, các dụng cụ âm nhạc. Trẻ nghe và nhận biết các th  loại âm nhạc khác nhau  nhạc thiếu 

nhi, dân ca, nhạc cổ đi n . 



Phân vai:  Theo   thích   ng chích, m t, đ  chơi nghề nghiệp,….. Trẻ biết  tìm cách bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng 

l i nói, cử ch  và nét mặt 

Xây dựng: Theo   thích với các đ  chơi xây dựng, quần áo, thước dây, máy hấp, máy u ng tóc, thu c,nguyên vật liệu 

mở. Trẻ nhận biết MQ  giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của ngư i khác 

(MT 45, MT 74, MT 65, MT 110, MT 39, MT 103, MT 85, MT 81) 

Chơi 

Ngoài 

Trời 

Vđ: Giựt đuôi. Trẻ 

biết sẵn sàng thực hiện 

nhiệm vụ đơn giản 

cùng ngư i khác  

(MT 86) 

Quan sát: Cho trẻ quan 

sát các bản bi u ngoài 

sân trư ng. Trẻ biết 

nhận dạng một s  chữ 

cái đã học. 

(MT 73) 

V : Chuy n bóng. Trẻ 

hi u và làm theo được 

2, 3 yêu cầu liên tiếp. 

(MT 56) 

QS: Video "Bạn bè giúp 

đỡ nhau". Trẻ biết bộc lộ 

cảm xúc của bản thân 

bằng l i nói và cử ch , nét 

mặt cs 36  

(MT 81) 

Quan sát: Video 

Không chơi ở những 

nơi mất vệ sinh, nguy 

hi m    , ao, b  chứa 

nước, giếng, bụi rậm... 

Và nói được m i nguy 

hi m khi đến gần  

(MT 26) 

Chơi tự 

do 

Chơi tự do: Với vật liệu thiên nhiên  cát, lá cây.. , vận động cơ lớn: Ném xa 1 tay. Trẻ biết bộc lộ cảm xúc của bản thân 

bằng l i nói và cử ch , nét mặt cs 36  

(MT 81) 

Giờ ăn 
Khuyến khích trẻ không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. 

(MT 20) 

Vệ sinh 

Tiếp tục rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn cs15  

Tự lau mặt, rửa mặt, chải răng hàng ngày  cs16  

(MT 21) 

Giờ ngủ 

GD trẻ chải nệm ngay ngắn, không quăn g i của bạn, không kéo g i của bạn khi đang nằm...GD trẻ nhận biết MQ  giữa 

hành vi của trẻ và cảm xúc của ngư i khác 

(MT 85) 

HOẠT 

Đ NG 

Dạy trẻ hi u nghĩa 

một s  từ khái quát ch  

Cho trẻ k  về những 

việc làm của bé khi ở 

Cho trẻ xem một s  

hình ảnh các bé chơi 

Trò chuyện cùng trẻ về 

cách sử dụng các từ ch  sự 

Dạy trẻ nhận biết và 

phòng tránh những 



CHI U sự vật hiện tượng đơn 

giản, gần gũi như ba 

ba, chu n chu n, 

chóng chóng.... 

Thực hiện tập 

(MT 56) 

nhà. Trẻ biết k  về một 

sự việc, hiện tượng nào 

đó đ  ngư i khác hi u 

được 

(MT 64) 

gần thùng rác, h  ga, 

sông...: Không chơi ở 

những nơi mất vệ sinh, 

nguy hi m cs 23     , 

ao, b  chứa nước, 

giếng, bụi rậm... Và nói 

được m i nguy hi m 

khi đến gần  

(MT 26) 

vật, hoạt động, đặc đi m, 

… phù hợp với ngữ cảnh 

Thực hiện tập 

(MT 63) 

hành động nguy hi m, 

những nơi không an 

toàn: 

(MT 26) 

Trẻ k  lại câu chuyện 

quen thuộc theo cách 

khác cs120  

(MT 65) 

 


